Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

BẢN GIẢI TRÌNH DỰ THẢO

Thông tư hướng dẫn việc thành lập, trích nộp và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND 

Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập, trích nộp và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND 

các nội dung như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Ngày 18/7/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 1591/QĐ-NHNN phê duyệt đề án thành lập Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND. Để tăng cường khả năng quản lý và điều hàng của Ban Quản lý Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND và việc thực hiện của các QTDND, NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập, trích nộp và sử dụng Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 năm 2010;

2. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010;

3.  Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

4.  Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

5. Căn cứ Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 về Chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng;

III. KẾT CẤU CỦA THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư được bố cục gồm 5 chương và 18 Điều, cụ thể:
Điều 1. Thành lập Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.


Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

Điều 3. Trích nộp Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND 

Điều 4. Nguồn thu khác của Quỹ bảo đảm bảo toàn hệ thống QTDND

Điều 5. Sử dụng Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, lãi suất nhận cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Điều 7. Quản lý Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND 

Điều 8. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND

Điều 9. Báo cáo với Cơ quan quản lý Nhà nước 

Điều 10. Báo cáo nội bộ 
Điều 11. Kiểm tra, giám sát 

Điều 12. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Điều 13. Trách nhiệm của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam

Điều 14. Trách nhiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng hợp tác xã)

Điều 15. Trách nhiệm của Quỹ tín dụng nhân dân thành viên

Điều 16. Quy định chuyển tiếp
Điều 17. Hiệu lực thi hành
Điều 18. Tổ chức thực hiện
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Thành lập Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Tại điều 1 dự thảo Thông tư đã quy định cụ thể mục đích, đối tượng tham gia và đơn vị quản lý, điều hành, giám sát Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND.
- Mục đích: nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. 

- Đối tượng tham gia: Các Tổ chức tín dụng là hợp tác xã (bao gồm Ngân hàng Hợp tác xã và các QTDND) có trách nhiệm tham gia và trích nộp đầy đủ phí vào Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.


- Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam đại diện cho các thành viên quản lý, điều hành, giám sát Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.


2. Nguyên tắc hoạt động

Tại điều 2, Dự thảo Thông tư đã quy định nguyên tắc hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND:

1. Cho vay hỗ trợ có hoàn trả cho Quỹ tín dụng nhân dân thành viên khi gặp khó khăn về tài chính, khó khăn chi trả sau khi đã sử dụng hết các nguồn dự trữ của bản thân nhưng vẫn không đủ để bù đắp các khoản thâm hụt tài chính, thua lỗ. 

2. Đảm bảo an toàn tài sản của Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND. Trường hợp rủi ro mất vốn xảy ra trong quá trình hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND do Ban điều hành Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND xem xét xử lý và báo cáo để Ban quản lý thông qua hàng năm; Ban quản lý có trách nhiệm báo cáo để các QTDND thành viên thông qua tại Đại hội hiệp hội QTDND nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.

3. Trích nộp Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND 

Trên cơ sở thống nhất với Bộ Tài chính về mức phí trích nộp, điều 3 Dự thảo Thông tư đã quy định rõ Tổ chức tín dụng là Hợp tác xã có trách nhiệm trích nộp Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND một năm một lần trước 31/01 của năm tiếp theo theo mức 0,08%/Dư nợ cho vay bình quân (không tính nợ xấu)/năm. Số tiền trích nộp Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND được hạch toán vào chi phí hoạt động của TCTD là Hợp tác xã. 
4. Sử dụng Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Tại điều 5 Dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân sau:

1. Cho vay hỗ trợ các Quỹ tín dụng nhân dân khi gặp khó khăn tài chính có thể khắc phục trở lại hoạt động bình thường nhằm ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ phá sản dây chuyền trong hệ thống QTDND. 

2. Cho vay hỗ trợ cho các Quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn chi trả sau khi đã sử dụng hết các nguồn dự trữ của bản thân nhưng vẫn không đủ để bù đắp các khoản thâm hụt tài chính, thua lỗ.

            3. Cho vay hỗ trợ cho các Quỹ tín dụng nhân dân tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn tài chính, khó khăn chi trả đã có phương án chấn chỉnh, củng cố được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn phê duyệt.

5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, lãi suất nhận cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Điều 6 Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục, lãi suất cho vay hỗ trợ khi các QTDND đề nghị được vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND.  
6. Quản lý Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND 

- Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND được gửi tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Ngân hàng.

- Nguồn vốn chưa được sử dụng của Quỹ bảo toàn hệ thống có thể được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo tính thanh khoản tốt nhất. 
7. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND:

Tại điều 8, Dự thảo Thông tư quy định Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân gồm: 

- Ban quản lý của Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND là cơ quan có trách nhiệm quản lý, định hướng, quyết định khoản vay hỗ trợ và kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành Quỹ bảo toàn hệ thống QTDND.
Ban quản lý có 05 (năm) thành viên, bao gồm:

01 Đại diện Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam;

02 Đại diện Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Ngân hàng Hợp tác xã);

03 Đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân. 

- Ban điều hành của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân là cơ quan trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. 

8. Chế độ báo cáo:

Điều 9 và điều 10 Dự thảo Thông tư quy định Ban quản lý Quỹ bảo toàn có trách nhiệm định kỳ báo cáo Ngân hàng nhà nước 6 tháng đầu năm, báo cáo cuối năm và báo cáo tình hình hoạt động cho các thành viên.
9. Quy định chuyển tiếp:

Điều 16 Dự thảo Thông tư quy định các khoản trích nộp phí tham gia thí điểm Quỹ an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân của các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên được bảo lưu và chuyển vào Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
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